
GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

CAFÉ HẠT /kg: 18.00$         
Nước  /L: 0.10$            

Đường /kg: 1.00$            
Đá /kg: 0.60$            

Sữa  /kg: 1.20$            
Kem Gelato /kg: 12.00$          

Kem tươi /kg: 4.00$            

Sữa tươi nguyên kem /L: 12.00$          

Bán tiêu chu ẩn (g): 60
Tổng bán ra/  số lần bán : 52 52                    

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.33$            

* 0.018   Kg of Hạt Café 0.32          7,306 Giá nên Bán ra : 1.55$            
* 0.050   liter of Nước 0.01          113
* -     Kg of Đường -            0

-     Kg of Đá viên -            0
* -     Kg of Sữa tươi -            0
* -     Kg of Gelato -            0
* -     Kg of Kem tươi -            0
* -     kg of Sữa nguyên kem -            0 Lợi nhuận có sau bán: 1.22$            

Tổng 0.068   (kg of Mix)=0,68 gr 0.33          7,419
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 122.40$        
Lợi nhuận tuần: 856.80$        

Lợi nhuận tháng: 3,427.20$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Hạt café  +  3,2 lít nước nóng  = 52 kg cốc café Espresso Double
= 52 ly Espreso 60 Gr cốc Espresso Double và tiền bỏ ra 1 ly café 7.400 vnd 
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27,601VND                

2,760,120VND           
19,320,840VND         
77,283,360VND         

41,126.40$       
927,400,320VND           

270,600VND             

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 7,419VND                  

35,020VND                

1 kg = 55 cốc 
1 cốc, 18 gr

nước: 40 - 70 Ml

22,550VND               
13,530VND               
27,060VND               

270,600VND             
90,200VND               

COST: CAFÉ CAMARDO - 1 KG
VND 22,550

CAMARDO ESPRESSO CREMA

or VND

405,900VND             
2,255VND                



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

CAFÉ HẠT /kg: 18.00$          
Nước  /L: 0.10$             

Đường /kg: 1.00$             
Đá /kg: 0.60$             

Sữa  /kg: 1.20$             
Kem Gelato /kg: 12.00$           

Kem tươi /kg: 4.00$             
Sữa tươi nguyên kem /L: 10.00$           

Bán tiêu chu ẩn (g): 150

Tổng bán ra/ số lần bán: 100 100                 

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 2.33$             

* 0.018   Kg of Hạt Café 0.32          7,306 Giá nên Bán ra : 3.00$             
* 0.030   liter of Nước 0.00          68
* -     Kg of Đường -            0

-     Kg of Đá viên -            0
* -     Kg of Sữa tươi -            0
* -     Kg of Gelato -            0
* -     Kg of Kem tươi -            0
* 0.200   kg of Sữa nguyên kem 2.00          45,100 Lợi nhuận có sau bán: 0.67$            

Tổng 0.248   (kg of Mix)=248 gr 2.33          52,474
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 67.30$           
Lợi nhuận tuần: 471.10$         

Lợi nhuận tháng: 1,884.40$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Hạt café  +  3,2 lít nước nóng  = 52 kg cốc café Espresso Double
= 52 ly Espreso 60 Gr cốc Espresso Double và tiền bỏ ra 1 ly café 7.400 vnd 
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15,176VND             

1,517,615VND         
10,623,305VND       
42,493,220VND       

22,612.80$        
509,918,640VND          

225,500VND           

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 52,474VND              

67,650VND              

1 kg = 55 cốc 
1 cốc, 18 gr

nước: 40 - 70 Ml

22,550VND             
13,530VND             
27,060VND             

270,600VND           
90,200VND             

COST: CAFÉ CAMARDO - 1 KG
VND 22,550

CAMARDO ESPRESSO CREMA

or VND

405,900VND           
2,255VND               



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

CAFÉ HẠT /kg: 18.00$           
Nước  /L: 0.10$             

Đường /kg: 1.00$             
Đá /kg: 0.60$             

Sữa  /kg: 1.20$             
Kem Gelato /kg: 12.00$           

Kem tươi /kg: 4.00$             
Sữa tươi nguyên kem /L: 10.00$           

Bán tiêu chu ẩn (g): 270

Tổng bán ra/  số lần bán : 100 100                  

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 2.19$             

* 0.010   Kg of Hạt Café 0.18          4,059 Giá nên Bán ra : 3.00$             
* 0.060   liter of Nước 0.01          135
* -     Kg of Đường -            0

-     Kg of Đá viên -            0
* -     Kg of Sữa tươi -            0
* -     Kg of Gelato -            0
* -     Kg of Kem tươi -            0
* 0.200   kg of Sữa nguyên kem 2.00          45,100 Lợi nhuận có sau bán: 0.81$             

Tổng 0.270   (kg of Mix)=270 gr 2.19          49,294
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 81.40$           
Lợi nhuận tuần: 569.80$         

Lợi nhuận tháng: 2,279.20$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Hạt café  +  3,2 lít nước nóng + sữa nguyên kem  = 52 kg cốc café Espresso Double
= 52 ly Espreso 60 Gr cốc Espresso Double và tiền bỏ ra 1 ly café 50.000 vnd 

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888
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18,356VND               

1,835,570VND          
12,848,990VND        
51,395,960VND        

27,350.40$         
616,751,520VND           

225,500VND            

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 49,294VND               

67,650VND               

1 kg = 55 cốc 
1 cốc, 18 gr

nước: 40 - 70 Ml

22,550VND              
13,530VND              
27,060VND              

270,600VND            
90,200VND              

COST: CAFÉ CAMARDO - 1 KG
VND 22,550

CAMARDO ESPRESSO CREMA

or VND

405,900VND            
2,255VND                



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

CAFÉ HẠT /kg: 18.00$           
Nước  /L: 0.10$             

Đường /kg: 1.00$             
Đá /kg: 0.60$             

Sữa  /kg: 1.20$             
Kem Gelato /kg: 9.00$             

Kem tươi /kg: 4.00$             
Sữa tươi nguyên kem /L: 10.00$           

Bán tiêu chu ẩn (g): 128

Tổng bán ra/  số lần bán : 100 100                  

Cost / $ Cost/VND Cost Giá bán: 0.78$             

* 0.018   Kg of Hạt Café 0.32          7,306 Giá nên Bán ra : 2.50$             
* 0.060   liter of Nước 0.01          135
* -     Kg of Đường -            0

-     Kg of Đá viên -            0
* -     Kg of Sữa tươi -            0
* 0.050   Kg of Gelato 0.45          10,148
* -     Kg of Kem tươi -            0
* -     kg of Sữa nguyên kem -            0 Lợi nhuận có sau bán: 1.72$             

Tổng 0.128   (kg of Mix)=0,68 gr 0.78          17,589
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 172.00$         
Lợi nhuận tuần: 1,204.00$      

Lợi nhuận tháng: 4,816.00$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Hạt café  +  3,2 lít nước nóng + 2.5 kg Gelato   = 52 kg cốc café  kem
= 52 ly Café kem  và tiền bỏ ra 1 ly café kem là 18.400 vnd 
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38,786VND                

3,878,600VND           
27,150,200VND         

108,600,800VND       

57,792.00$          
1,303,209,600VND         

Cách làm (Cốc Cappu / Thủy tinh): 
B1: 1 scoop kem Vani vào cốc Cappuccino
B2: Pha café Espresso double trên cốc kem.
B3: Phục vụ trên đĩa cùng 1 cái thìa 

225,500VND             

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 17,589VND                

56,375VND                

1 kg = 55 cốc 
1 cốc, 18 gr

nước: 40 - 70 Ml

22,550VND               
13,530VND               
27,060VND               

202,950VND             
90,200VND               

COST:  CAFÉ CAMARDO - 1 KG
VND 22,550

CAMARDO ESPRESSO CREMA

or VND

405,900VND             
2,255VND                



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

CAFÉ HẠT /kg: 18.00$           
Nước  /L: 0.10$             

Đường /kg: 1.00$             
Đá /kg: 0.60$             

Sữa  /kg: 1.20$             
Kem Gelato /kg: 9.00$             

Kem tươi /kg: 4.00$             
Sữa tươi nguyên kem /L: 10.00$           

Bán tiêu chu ẩn (g): 340

Tổng bán ra/  số lần bán : 100 100                  

Cost / $ Cost/VND Cost Giá bán: 0.90$             

* 0.018   Kg of Hạt Café 0.32          7,306 Giá nên Bán ra : 3.00$             
* 0.090   liter of Nước 0.01          203
* 0.010   Kg of Đường 0.01          226

0.170   Kg of Đá viên 0.10          2,300
* -     Kg of Sữa tươi -            0
* 0.050   Kg of Gelato 0.45          10,148
* -     Kg of Kem tươi -            0
* -     kg of Sữa nguyên kem -            0 Lợi nhuận có sau bán: 2.11$             

Tổng 0.338   (kg of Mix)=338 gr 0.90          20,182
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 210.50$         
Lợi nhuận tuần: 1,473.50$      

Lợi nhuận tháng: 5,894.00$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Hạt café  +  3,2 lít nước nóng + 2.5 kg Gelato + 3 kg đá viên = 52 kg cốc café kem lạnh
= 52 ly  café kem lạnh và tiền bỏ ra 1 ly café 21.000 vnd 

1,594,916,400VND         

SỐ LƯỢNG DÙNG 20,182VND                

67,650VND                

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888
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47,468VND                

4,746,775VND           
33,227,425VND         

132,909,700VND       

70,728.00$          

27,060VND               
202,950VND             

90,200VND               
225,500VND             

(Standard size)

1 kg = 55 cốc 
1 cốc, 18 gr

nước: 40 - 70 Ml

Cách làm (Cốc 350 ML): 
B1: 1 scoop kem Vani vào cốc Milkshake. B2: lấy 1 lần nước 
Espresso double và 1 lần nước Espresso single. B3: Đưa 
cốc milkshake vào máy đánh bọt. B4: Chuẩn bị 1 cốc 150 gr 
đá viên. B5: Rót cafe kem bọt vào cốc đá. B6: 1 scoop kem 
Vani decor. B7: phục vụ cùng thìa, ống hút

COST:  CAFÉ CAMARDO - 1 KG
VND 22,550

CAMARDO ESPRESSO CREMA

or VND

405,900VND             
2,255VND                

22,550VND               
13,530VND               



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

CAFÉ HẠT /kg: 18.00$         
Nước  /L: 0.10$            

Đường /kg: 1.00$            
Đá /kg: 0.60$            

Sữa  /kg: 1.20$            
Kem Gelato /kg: 12.00$          

Kem tươi /kg: 4.00$            

Sữa tươi nguyên kem /L: 12.00$          

Bán tiêu chu ẩn (g): 90
Tổng bán ra/  số lần bán : 52 52                    

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.45$            

* 0.018   Kg of Hạt Café 0.32          7,306 Giá nên Bán ra : 1.55$            
* 0.050   liter of Nước 0.01          113
* -     Kg of Đường -            0

-     Kg of Đá viên -            0
* -     Kg of Sữa tươi -            0
* -     Kg of Gelato -            0
* 0.030   Kg of Kem tươi 0.12          2,706
* -     kg of Sữa nguyên kem -            0 Lợi nhuận có sau bán: 1.10$            

Tổng 0.098   (kg of Mix)=98 gr 0.45          10,125
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 110.40$        
Lợi nhuận tuần: 772.80$        

Lợi nhuận tháng: 3,091.20$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Hạt café  +  3,2 lít nước nóng  = 52 kg cốc café Espresso Double
= 52 ly Espreso 60 Gr cốc Espresso Double và tiền bỏ ra 1 ly café 7.400 vnd 
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COST: CAFÉ CAMARDO - 1 KG
VND 22,550

CAMARDO ESPRESSO CREMA

or VND

405,900VND             
2,255VND                

22,550VND               
13,530VND               
27,060VND               

270,600VND             
90,200VND               

270,600VND             

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 10,125VND                

35,020VND                

1 kg = 55 cốc 
1 cốc, 18 gr

nước: 40 - 70 Ml

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888

Cách làm (Cốc 350 ML): 
B1: 20 Ml sữa đặc vào cốc Cappu. B2: lấy 1 lần nước Espresso 
double vào cốc Cappu có sữa đặc. B3: 1 tép đường, 1 thìa, 1 bình 
sữa đặc lên khay. B4: Lấy cốc café đưa đi phục vụ khách

24,895VND                

2,489,520VND           
17,426,640VND         
69,706,560VND         

37,094.40$       
836,478,720VND           



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

COZY TEA / 25 GÓI: 2.00$           
Nước  /L: 0.10$            

Đường /kg: 1.00$            
Đá /kg: 0.60$            

Sữa  /kg: 1.20$            
Kem Gelato /kg: 9.00$            

Kem tươi /kg: 4.00$            
Sữa tươi nguyên kem /L: 10.00$          

Bán tiêu chuẩn (g): 350
Tổng bán ra/  số lần bán : 100 100                  

Cost / $ Cost/VND Cost Giá bán: 1.06$            

* 0.040   Kg of COZY TEA ( 2 gói) 0.08          1,804 Giá nên Bán ra : 2.70$            
* 0.100   liter of Hot Water 0.01          226
* 0.010   Kg of Sugar 0.01          226

0.100   Kg of Ice 0.06          1,353
* -     Kg of Milk -           0
* 0.100   Kg of Gelato 0.90          20,295
* -     Kg of Whiping cream -           0
* -     kg of Full cream -           0 Lợi nhuận có sau bán: 1.64$            

Tổng 0.350   (kg of Mix)=0,68 gr 1.06         23,903
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 164.00$        
Lợi nhuận tuần: 1,148.00$     

Lợi nhuận tháng: 4,592.00$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Gelato   +  2 lít nước nóng  có trà +  3 kg đá viên = 20 cốc Trà 350 ML
= 20 ly trà kem 350 Ml  và tiền bỏ ra 1 ly kem trà là 24.000 vnd 
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90,200VND               
225,500VND             

55,104.00$        
1,242,595,200VND         

SỐ LƯỢNG DÙNG 23,903VND                

60,885VND                

2,255VND                
22,550VND               
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ARPTICOT, BLUEBERRY, BLACKBERRY, 
PASIONFRUIT,  PEACH, RASPBERRY, 
STRAWBERRY, WILDBERRY, YOGURT

36,982VND                

3,698,200VND           
25,887,400VND         

103,549,600VND       

27,060VND               
202,950VND             

13,530VND               

(Standard size)

Cách làm (Cốc 350 ML): 
B1: 100 gr nước nóng ủ 2 tép trà Cozy(1 phút). B2: 1 scoop 
kem trái cây vào cốc Milkshake. B3: Đổ nước trà vào cốc 
milkshake. B4: Đưa vào máy đánh bọt. B5: 1 cốc 150 gr đá 
viên. B6: Rót trà kem bọt vào cốc đá. B7: 1 scoop kem trái 
cây decor. B8: phục vụ cùng thìa, ống hút

COST:  GEALTO TEA  (MILKSHAKE)
VND 22,550

GELATO + TEA + ICE + MILKSHAKE

or VND

45,100VND               


